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TỔ: SINH – ĐỊA – THỂ DỤC              (tuần từ 30/03 đến 04/04/ 2020)
I. chọn đáp áp đúng nhất
Câu1: Hướng động ở thực vật là:


A. phản ứng của thực vật đối với kích thích.


B. hình thức phản ứng của thân cây đối với các tác nhân từ mọi hướng.


C. sự vận động của cơ quan thực vật do sự thay đổi các yếu tổ vật lí, hóa học bên trong tế bào.


D. hình thức phản ứng của cơ quan thực vật đối với tác nhân kích thích từ một hướng xác định.

Câu 2: Quan sát hình vẽ, chọn kết luận không đúng:
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A. Phản ứng của cây với ánh sáng thuộc kiểu ứng động sinh trưởng.


B. Ngọn cây hướng sáng dương.


C. Rễ cây hướng sáng âm.


D. Hướng sáng giúp cây quang hợp tốt hơn.

Câu 3: Khi ở trạng thái nghỉ ngơi thì


A. Mặt trong của màng nơron tích điện âm, mặt ngoài tích điện dương

B. Mặt trong và mặt ngoài của màng nơron đều tích điện âm

C. Mặt trong và mặt ngoài của màng nơron đều tích điện dương

D. Mặt trong của màng nơron tích điện dương, mặt ngoài tích điện âm.

Câu 4: Vận động tự vệ của cây trinh nữ thuộc loại


A. Ứng động sinh trưởng
B. Hướng động dương


C. Hướng động âm 

D. Ứng động không sinh trưởng

Câu 5: Phản xạ ở động vật có hệ thần kinh lưới diễn ra theo trật tự nào?


A. Tế bào mô bì cơ → Mạng lưới thần kinh → Tế bào cảm giác.
B. Tế bào cảm giác → Tế bào mô bì cơ → Mạng lưới thần kinh,

C. Mạng lưới thần kinh → Tế bào cảm giác → Tế bào mô bì cơ.

D. Tế bào cảm giác → Mạng lưới thần kinh → Tế bào mô bì cơ.

Câu 6: Thân cây đậu cô ve quấn quanh một cọc rào là ví dụ về:


A. ứng động sinh trưởng
B. hướng tiếp xúc.


C. ứng động không sinh trưởng
D. hướng sáng.

Câu 7: Cho các nhận định sau:
(1) Ở người, tốc độ lan truyền xung thần kinh trên sợi thần kinh giao cảm lớn hơn nhiều lần tốc độ lan truyền trên sợi thần kinh vận động.
(2) Tốc độ lan truyền trên sợi thần kinh không có bao myelin chậm hơn so với sợi thần kinh có bao myêlin.
(3) Lan truyền nhảy cóc làm cho nhiều vùng trên sợi trục chưa kịp nhận thông tin về kích thích.
(4) Lan truyền liên tục làm đẩy nhanh tốc độ lan truyền thông tin trên sợi trục.

Có bao nhiêu nhận định không đúng

A. 5
B. 4
C. 3
D. 2

Câu 8: Bộ phận tiếp nhận kích thích trong cơ chế duy trì cân bằng nội môi có chức năng:


A. Làm tăng hay giảm hoạt động trong cơ thể để đưa môi trường trong về trạng thái cân bằng và ốn định.

B. Tiếp nhận kích thích từ môi trường và hình thành xung thần kinh.

C. Điều khiển hoạt động của các cơ quan bằng cách gửi đi các tín hiệu thần kinh hoặc hoocmôn

D. Làm biến đổi điều kiện lý hoá của môi trường trong cơ thể.

Câu 9: So sánh tốc độ dẫn truyền của sợi thần kinh có và không có bao mielin dưới đây, nhận định nào là chính xác?


A. Tốc độ dẫn truyền của sợi thần kinh có bao mielin so với sợi thần kinh không có bao mielin tùy thuộc vào vị trí tế bào thần kinh trong hệ thần kinh

B. Tốc độ dẫn truyền của sợi thần kinh có bao mielin chậm hơn sợi thần kinh không có bao mielin

C. Tốc độ dẫn truyền của sợi thần kinh có bao mielin nhanh hơn sợi thần kinh không có bao mielin

D. Tốc độ dẫn truyền của sợi thần kinh có bao mielin bằng sợi thần kinh không có bao mielin

Câu 10: Khi nói về cảm ứng ở thực vật, có các hiện tượng sau:
(1) Đỉnh sinh trưởng của thân cành luôn hướng về phía có ánh sáng.
(2) Hệ rễ của thực vật luôn đâm sâu vào trong lòng đất để lấy nước và muối khoáng.
(3) Khi có va chạm, lá cây xấu hổ cụp lại.
(4) Hoa nghệ tây và hoa tuy lip nở và cụp theo nhiệt độ môi trường
(5) Hoa bồ công anh nở ra lúc sáng sớm và cụp lại khi ánh sáng yếu
Có bao nhiêu hiện tượng là ứng động sinh trưởng ở thực vật

A. 2
B. 3
C. 4
D. 5

Câu 11: Hiện tượng nào sau đây là ứng động sinh trưởng?


A. Khí khổng đóng mở.
B. Cây bàng rụng lá vào mùa đông.

C. Hoa mười giờ nở vào buổi sáng.
D. Lá cây trinh nữ cụp lại khi va chạm.

Câu 12: Câu nào sau đây không phải vai trò hướng trọng lực của cây?


A. Đỉnh thân sinh trưởng theo hướng cùng chiều với sức hút của trọng lực gọi là hướng trọng lực âm

B. Hướng trọng lực giúp cây cố định ngày càng vững chắc vào đất, rễ cây hút nước cùng các ion khoáng từ đất nuôi cây.

C. Đỉnh rễ cây sinh trưởng vào đất gọi là hướng trọng lực dương

D. Phản ứng của cây đối với hướng trọng lực được gọi là hướng trọng lực hay hướng đất

Câu 13. Hướng động ở thực vật là:


A. Phản ứng của thực vật với tác nhân kích thích


B. Hình thức phản ứng của thân cây đối với các tác nhân từ mọi hướng


C. Sự vận động của cơ quan thực vật do sự thay đổi các yếu tố vật lí hóa học bên trong tế bào


D. Hình thức phản ứng của cơ quan thực vật đối với các tác nhân kích thích từ một hướng xác định

Câu 14: Hình thức cảm ứng đơn giản nhất ở động vật là:


A. Di chuyển cơ thể hướng tới hoặc lẩn tránh kích thích.


B. Phản ứng bằng cơ chế phản xạ.


C. Co rúm toàn thân.


D. Phản ứng định khu.

Câu 15: Hai loại ion nào dưới đây đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc duy trì điện thế năng?


A. Na+ và K+
B. Mg2+ và Ba2+
C. Na+ và Ca2+
D. Mg2+ và K+
II. Tự luận
Câu 1: Phân biệt phản xạ không kiều kiện và phản xạ có điều kiện.

Câu 2: Cho một số vd về phản xạ có điều kiện ở động vật có hệ thần kinh dạng ống 
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